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VIỆN KHOA HỌC 

KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

TRUNG TÂM 

NGHIÊN CỨU THUỶ VĂN VÀ HẢI VĂN 

–––––––––––– ~*~ –––––––––––– 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––o0o–––––––– 

 

 

BẢN TIN DỰ BÁO SÓNG VÀ NƯỚC DÂNG TRONG BÃO SỐ 10 

 (Lúc 13 giờ – ngày 27/9/2025)  

 

Chiều cao sóng có nghĩa lớn nhất dự báo trong 72 giờ 

Vùng biển Hs (m) Hướng sóng chủ đạo Ghi chú 

Bắc Vịnh Bắc Bộ 2.5 ÷ 4.5 Đông Bắc Cảnh báo 

Nam Vịnh Bắc Bộ 3.5 ÷ 8.0 Đông Bắc Cảnh báo 

Quảng Trị - Quảng Ngãi 4.0 ÷ 9.0 Đông Bắc Cảnh báo 

Gia Lai – Khánh Hòa 3.0 ÷ 4.5 Đông Bắc Cảnh báo 

Lâm Đồng - Cà Mau 2.0 ÷ 2.5 Nam Cảnh báo 

Cà Mau - An Giang 1.5 ÷ 2.0 Tây Cảnh báo 

QĐ. Hoàng Sa 4.0 ÷ 8.0 Đông Cảnh báo 

QĐ. Trường Sa 2.0 ÷ 2.5 Tây Cảnh báo 

Bắc Biển Đông 4.0 ÷ 8.0 Đông Nam Cảnh báo 

Giữa Biển Đông 3.0 ÷ 7.5 Nam Cảnh báo 

Nam Biển Đông 2.0 ÷ 2.5 Tây Cảnh báo 

 

Mực nước dâng lớn nhất dự báo trong 72 giờ tại một số điểm ven biển 

TT Trạm 
Nước dâng lớn nhất 

H (m) Tmax 

1 Quảng Ninh 0.86 8h, 29/9/2025 

2 Hải Phòng 0.98 6h, 29/9/2025 

3 Hưng Yên 0.97 6h, 29/9/2025 

4 Ninh Bình 1.12 6h, 29/9/2025 

5 Thanh Hóa 1.13 6h, 29/9/2025 

6 Nghệ An 1.39 2h, 29/9/2025 

7 Hà Tĩnh 1.13 23h, 28/9/2025 

8 Quảng Trị 0.56 17h, 28/9/2025 

9 Thành phố Huế 0.30 14h, 28/9/2025 
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Phân bố chiều cao sóng có nghĩa lớn nhất với hạn dự báo 72 giờ 

Nhận định:  

- Khu vực Quảng Trị - Quảng Ngãi độ cao sóng 4.0 – 9.0m 

- Khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, quần đảo Hoàng Sa và Bắc Biển Đông, độ cao sóng 3.5 – 8.0m 

- Khu vực Giữa Biển Đông, độ cao sóng 3.0 – 7.5m 

- Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, Gia Lai – Khánh Hòa, độ cao sóng 2.5 – 4.5m  

- Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An - Hà Tĩnh, mực nước dâng lớn nhất khoảng 0.86 -

1.39 m 

- Thủy triều: Ven biển Bắc Bộ đang trong kỳ triều trung bình, có xu hướng tăng đến 03/10. Ven 

biển Trung Bộ đang trong kỳ triều trung bình, có xu hướng tăng đến ngày 30/09, sau giảm. 

Người xây dựng bản tin: Nguyễn Hồng Hạnh 

Người soát bản tin: Lê Quốc Huy 


